
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

KHỐI 7

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên LMS
Ngữ văn Toán Tiếng Anh

Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lý

Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học

3 14/9/2023 20/9/2023

Ôn tập Tri thức 
Ngữ văn bài 1: 
Đặc điểm thể 

loại thơ 4 chữ, 5 
chữ + Phó từ

Hình lăng trụ 
đứng tam giác

UNIT 1: 
Present 

Continuous - 
Prepositions of 

place  

Nguyên tử - 
Nguyên tố hóa 
học -  Sơ lược 

về bảng
 tuần hoàn các 
nguyên tố hóa 

học

Các cuộc đại 
phát kiến địa lí

Tự hào về 
truyền thống 

quê hương
Quy trình 
trồng trọt 

Thiết bị vào ra

4 21/9/2023 27/9/2023 Ôn tập - Bài 1
Lũy thừa 1  số 

hữu tỉ

UNIT 2: 
Indefinite 
quantifiers

Nguyên tử - 
Nguyên tố hóa 
học -  Sơ lược 

về bảng
 tuần hoàn các 
nguyên tố hóa 

học

Chủ đề chung 
1: Các cuộc 
đại phát kiến 

địa lý

Quan tâm, 
cảm thông và 

chia sẻ

Quy trình 
trồng trọt (tt)

Hệ điều hành 
và phần mềm 

ứng dụng

5 28/9/2023 04/10/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 

Chân, Tay, Tai, 
Mắt, Miệng

Quy tắc dấu 
ngoặc và quy 
tắc chuyển vế

UNIT 2: 
Modal 

“should/should
n’t”

Phân tử
Văn hóa phục 

hưng

Quan tâm, 
cảm thông và 

chia sẻ

Quy trình 
trồng trọt (tt)

Thực hành 
thao tác với 

tệp và thư mục

Tuần

Tiến độ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ I)

Nội dung/chủ đề dạy học



KHỐI 7

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên LMS
Ngữ văn Toán Tiếng Anh

Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lý

Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

6 05/10/2023 11/10/2023
Thực hànhTiếng 

Việt
Ôn tập chương 

3

UNIT 2: 
Vocabulary - 

Health 
Phân tử

Phương thức 
con người 

khai thác, sử 
dụng và bảo 

vệ TN châu Âu 

Quan tâm, 
cảm thông và 

chia sẻ

Nhân giống 
cây trồng 

bằng phương 
pháp giâm 

cành

Phân loại tệp 
và bảo vệ dữ 

liệu trong máy 
tính

7 12/10/2023 18/10/2023 Ôn tập - Bài 2
Các góc ở vị trí 

đặc biệt

UNIT 3: 
VOCABULAR

Y- MUSIC 
AND ARTS - 
Present Simple

Phân tử

Khái lược tiến 
trình lịch sử 
TQ từ thế kỉ 
VII đến giữa 

thế kỉ XIX

Học tập tự 
giác, tích cực

Nhân giống 
cây trồng 

bằng phương 
pháp giâm 

cành (tt)

Mạng xã hội

8 19/10/2023 25/10/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 

Sức hấp dẫn của 
truyện ngắn 

“Chiếc lá cuối 
cùng”

Số vô tỉ. Căn 
bậc 2 số học

REVIEW FOR 
UNIT 1-3 

Ôn tập giữa 
HK1 

Thiên nhiên 
châu Á

Học tập tự 
giác, tích cực

Trồng và 
chăm sóc cây 

cải xanh

- Mạng xã hội 
(tt)

- Ôn tập 
KTGK I

9 26/10/2023 01/11/2023

 Thực hành 
luyện viết: bài 
văn phân tích 
đặc điểm nhân 
vật trong tác 
phẩm văn học

Hai đường 
thẳng song song

UNIT 3: 
Prepositions of 

time - 
Possessive 
Adjectives 

Tốc độ
Ôn tập kiểm 
tra giữa HK1

Giữ chữ tín
Ôn tập 

Chương 1 và 
Chương 2

Văn hóa ứng 
xử qua 

phương tiện 
truyền thông 

số

10 02/11/2023 08/11/2023 Ôn tập - Bài 3
Số thực giá trị 

tuyệt đối

UNIT 3: Using 
“should”, 

“Let’s”, “How 
about” to make 

suggestions

Tốc độ
Đặc điểm dân 

cư, xã hội 
châu Á

Ôn tập GK
KTĐG Giữa 

kì 1

Văn hóa ứng 
xử qua 

phương tiện 
truyền thông 

số (tt)



KHỐI 7

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên LMS
Ngữ văn Toán Tiếng Anh

Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và 
Địa lý

Giáo dục
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Tiến độ Nội dung/chủ đề dạy học

11 09/11/2023 15/11/2023

Tìm hiểu tri 
thức Ngữ văn: 
Quà tặng thiên 
nhiên (Tản văn,

Định lí và 
chứng minh 

định lí

UNIT 4: Past 
Simple 

Tốc độ
Vương triều 

Gúp ta
Bảo tồn di 
sản văn hóa

Trồng và 
chăm sóc cây 
cải xanh (tt)

Phần mềm 
bảng tính

12 16/11/2023 22/11/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 
Mùa phơi sân 

trước

Thu thập phân 
loại dữ liệu

UNIT 4: 
VOCABULRA

Y- 
COMMUNITY 

 SERVICES

Âm thanh

Bản đồ chính 
trị châu Á, các 
khu vực của 

châu Á

Bảo tồn di 
sản văn hóa

Ôn tập 
Chương 1 và 

Chương 2

Phần mềm 
bảng tính (tt)

13 23/11/2023 29/11/2023

Viết: Viết bài 
văn biểu cảm về 

con người, sự 
việc.

Biểu đồ hình 
quạt

UNIT 5: 
“Much” / 
“many”:

Âm thanh

Khái quát về 
Đông Nam Á 
từ nửa sau thế 
kỉ thế kỉ X đến 
nửa đầu thế  kỉ 

XVI

Bảo tồn di 
sản văn hóa

KTĐG Cuối 
kì 1

Phần mềm 
bảng tính (tt)

14 30/11/2023 06/12/2023 Ôn tập - Bài 4
Ôn tập hk1 (đại 

số)
UNIT 5: 
Articles

Âm thanh
Thiên nhiên 

châu Phi 

Nhận diện 
tình huống 
gây căng 

thẳng

Dự án 1. Kế 
hoạch trồng 
và chăm sóc 
cây trong gia 

đình

Ôn tập KTĐG 
HK I

15 07/12/2023 12/12/2023 Ôn tập - Bài 5
Ôn tập hk1 
(hình học)

UNIT 5: 
VOCABULAR

Y- FOOD 
AND DRINKS

Ánh sáng
Ôn tập kiểm 
tra cuối HK1

Ôn tập hk I Rừng ở Việt 
Nam


